Trường TH&THCS Phú Thịnh_(33331519). Tuần 32, thực hiện từ 24.4.2023
	Thứ
	Tiết
	6A
	6B
	7A
	7B
	8A
	8B
	9A
	9B

	Hai
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	CN-K.Anh
	GDTC-Cảnh
	LS,ĐL(Địa)-Vui
	Toán-Dung
	ÂN-Thọ(N)
	Tin-Cường
	KHTN(Hóa)-L.Anh
	KHXH(Sử)-Quế

	
	3
	LS,ĐL(Sử)-K.Anh
	Văn-Thoa
	Toán-Dung
	ÂN-Thọ(N)
	MT-Uyên
	GDTC-Cảnh
	Văn-Phương
	KHTN(Sinh)-L.Anh

	
	4
	Văn-Phượng
	Tin-Vui
	
	KHTN-Cường
	GDTC-Cảnh
	Toán-Nhung
	NN-Khải
	ÂN-Thọ(N)

	
	5
	GDCD-Phượng
	ÂN-Thọ(N)
	GDĐP-Thoa
	CN-K.Anh
	GDCD-Khánh
	KHTN(Lý)-Dung
	KHTN(Sinh)-L.Anh
	NN-Khải

	Ba
	1
	MT-H. Dung
	KHTN-L.Anh
	HĐTN-Khánh
	KHTN-Cường
	KHTN(Lý)-Dung
	Toán-Nhung
	KHXH(Địa)-Vui
	KHXH(Sử)-Quế

	
	2
	LS,ĐL(Địa)-Vui
	NN-Khải
	KHTN-Cường
	Tin-Dung
	Toán-Nhung
	NN-Thanh
	KHTN(Sinh)-L.Anh
	Văn-Thọ

	
	3
	Toán-Nhung
	MT-H. Dung
	NN-Khải
	Văn-Khánh
	CN-Cường
	
	KHXH(Sử)-Quế
	

	
	4
	NN-Khải
	Toán-Nhung
	Toán-Dung
	LS,ĐL(Địa)-Vui
	NN-Thanh
	Văn-Khánh
	GDCD-Quế
	KHTN(Sinh)-L.Anh

	
	5
	KHTN-Cường
	LS,ĐL(Địa)-Vui
	Tin-Dung
	NN-Khải
	
	GDCD-Khánh
	CN-Quế
	

	Tư
	1
	Toán-Nhung
	KHTN-L.Anh
	Văn-Thoa
	GDCD-Phượng
	KHTN(Lý)-Dung
	GDTC-Cảnh
	Văn-Phương
	NN-Khải

	
	2
	ÂN-Thọ(N)
	Văn-Thoa
	GDTC-Cảnh
	NN-Khải
	
	Toán-Nhung
	
	Tin-Quế

	
	3
	Văn-Phượng
	NN-Khải
	ÂN-Thọ(N)
	GDTC-Cảnh
	Văn-Phương
	
	KHTN(Sinh)-L.Anh
	CN-Quế

	
	4
	
	HĐTN-K.Anh
	Toán-Dung
	LS,ĐL(Sử)-Quế
	Toán-Nhung
	ÂN-Thọ(N)
	
	GDTC-Cảnh

	
	5
	LS,ĐL(Sử)-K.Anh
	GDĐP-Phượng
	NN-Khải
	HĐTN-Khánh
	KHXH(Sử)-Quế
	KHTN(Lý)-Dung
	ÂN-Thọ(N)
	KHTN(Sinh)-L.Anh

	Năm
	1
	GDTC-Cảnh
	Toán-Nhung
	KHTN-Cường
	Văn-Khánh
	KHTN(Lý)-Dung
	KHXH(Sử)-Quế
	NN-Khải
	Toán-Nguyên

	
	2
	NN-Khải
	
	
	
	GDTC-Cảnh
	KHXH(Địa)-Vui
	Tin-Quế
	

	
	3
	KHTN-Cường
	GDTC-Cảnh
	LS,ĐL(Địa)-Vui
	Toán-Dung
	Toán-Nhung
	Văn-Khánh
	Toán-Nguyên
	Văn-Thọ

	
	4
	Tin-Vui
	NN-Khải
	LS,ĐL(Sử)-Quế
	
	
	
	GDTC-Cảnh
	

	
	5
	-x-
	-x-
	-x-
	-x-
	Tin-Cường
	KHTN(Lý)-Dung
	KHXH(Sử)-Quế
	NN-Khải

	Sáu
	1
	NN-Khải
	Văn-Thoa
	KHTN-Cường
	GDTC-Cảnh
	KHTN(Lý)-Dung
	KHXH(Địa)-Vui
	Văn-Phương
	Văn-Thọ

	
	2
	HĐTN-K.Anh
	
	GDTC-Cảnh
	LS,ĐL(Địa)-Vui
	Văn-Phương
	CN-Cường
	Toán-Nguyên
	KHTN(Sinh)-L.Anh

	
	3
	GDTC-Cảnh
	LS,ĐL(Sử)-K.Anh
	NN-Khải
	Toán-Dung
	
	Tin-Cường
	KHTN(Sinh)-L.Anh
	Toán-Nguyên

	
	4
	Văn-Phượng
	CN-K.Anh
	Văn-Thoa
	NN-Khải
	KHXH(Địa)-Vui
	KHTN(Lý)-Dung
	GDTC-Cảnh
	

	
	5
	GDĐP-Phượng
	KHTN-L.Anh
	CN-K.Anh
	GDĐP-Thoa
	Tin-Cường
	
	NN-Khải
	KHXH(Địa)-Vui

	Bảy
	1
	KHTN-Cường
	Toán-Nhung
	Văn-Thoa
	Văn-Khánh
	TC-Thanh
	MT-Uyên
	Toán-Nguyên
	GDTC-Cảnh

	
	2
	Toán-Nhung
	GDCD-Phượng
	
	KHTN-Cường
	Văn-Phương
	TC-Thanh
	
	Tin-Quế

	
	3
	
	KHTN-L.Anh
	MT-Uyên
	
	NN-Thanh
	Văn-Khánh
	Văn-Phương
	GDCD-Quế

	
	4
	SH-Phượng
	SH-K.Anh
	SH-Thoa
	SH-Khánh
	SH-Uyên
	SH-Vui
	SH-Phương
	SH-Quế

	
	5
	KHTN-Cường
	LS,ĐL(Sử)-K.Anh
	GDCD-Phượng
	MT-Uyên
	KHXH(Địa)-Vui
	NN-Thanh
	Tin-Quế
	KHTN(Hóa)-L.Anh



